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ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 

1. Thông tin tổng quát 

Tên môn học tiếng Việt Seminar Giải quyết tranh chấp khi chưa có luật 

áp dụng 

Tên môn học tiếng Anh Seminar on Disputes Resolution without 

Applicable Law 

Mã số môn học LAW3113 

Bộ môn, giảng viên phụ 

trách 

(1) PGS. TS. NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 

(2) PGS.TS. PHAN NHẬT THANH 

Thuộc khối kiến thức/kỹ 

năng: 

•​ Kiến thức chung 

X​ Kiến thức cơ sở ngành 

•​ Kiến thức khác 

•​ Luận văn tốt nghiệp 

Số tín chỉ 2 

Số tiết lý thuyết 15 

Số tiết thực hành 15 

2. Mô tả vắn tắt nội dung môn học 

​ Môn học cung cấp cho học viên những kiến 

thức chuyên sâu về những quy định pháp luật trong 

lĩnh vực dân sự và tố tụng dân sự, liên quan cách áp 



dụng pháp luật trong giải quyết các vụ việc dân sự khi chưa có quy phạm pháp luật 

liên quan và phát hiện những vấn đề mới. 

3. Nội dung môn học 

Buổ

i 

Nội dung Giáo trình, trang  

1 CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT VỀ NGUỒN LUẬT, 

ĐA DẠNG HÓA PHÁP LUẬT VÀ CẤY GHÉP 

LUẬT 

1.​ Lý thuyết về nguồn luật và các nguồn luật cơ 

bản trên thế giới 

1.1.​ Luật tự nhiên và luật thực định 

1.2.​ Các nguồn luật cơ bản trên thế giới 

1.3.​ Nguồn gốc pháp luật theo quan điểm 

pháp lý Việt Nam 

2.​ Lý thuyết về pháp luật tập trung và lý thuyết 

về sự tồn tại của hệ thống quy phạm 

2.1.​ Pháp luật tập trung 

2.2.​ Lý thuyết về sự tồn tại của nhiều hệ 

thống quy phạm 

2.3.​ Lý thuyết về cấy ghép luật 

 

 

2 CHƯƠNG 2: LÝ LUẬN VỀ TẬP QUÁN PHÁP 

1.​ Tập quán pháp với các góc nhìn khác nhau 

trên thế giới 

2.​ Đặc điểm và vai trò của tập quán pháp 

3.​ Cách thức và tiêu chuẩn để tập quán trở thành 

luật tập quán 

4.​ Mặt tích cực và hạn chế khi áp dụng luật tập 

quán 

5.​ Lịch sử áp dụng luật tập quán ở Việt Nam 

 



3 CHƯƠNG 3: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ÁN LỆ 

1.​ Nguồn gốc và khái niệm án lệ​  

1.1.​ Nguồn gốc và khái niệm án lệ trong hệ 

thống pháp luật Common Law​  

1.2.​ Nguồn gốc và khái niệm án lệ trong hệ 

thống pháp luật Civil Law​  

2.​ Phân loại án lệ​  

3.​ Phân biệt án lệ và một số thuật ngữ khác  

4.​ Sự cần thiết xây dựng án lệ phục vụ giải quyết 

vụ việc dân sự ở Việt Nam 

 

4 CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH ÁN 

LỆ PHỤC VỤ GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC DÂN SỰ 

1.​ Cơ sở pháp lý cho việc xây dựng và ban hành 

án lệ​  

1.1.​ Cơ sở pháp lý cho việc xây dựng và ban 

hành ở Hoa Kỳ​  

1.2.​ Cơ sở pháp lý cho việc xây dựng và ban 

hành ở Pháp​  

1.3. Cơ sở pháp lý cho việc xây dựng và ban 

hành ở Nhật Bản​  

1.4. Cơ sở pháp lý cho việc xây dựng và ban 

hành ở Việt Nam​  

2.​ Tiêu chí lựa chọn án lệ​  

2.1.​ Tiêu chí lựa chọn án lệ ở Hoa Kỳ​  

2.2.​ Tiêu chí lựa chọn án lệ ở Pháp​  

2.3.​ Tiêu chí lựa chọn án lệ ở Nhật Bản 

2.4.​ Tiêu chí lựa chọn án lệ ở Việt Nam 

3.​ Hình thức của án lệ​  

3.1.​ Hình thức của án lệ ở Hoa Kỳ​  

 



3.2.​ Hình thức của án lệ ở Pháp​  

3.3.​ Hình thức của án lệ ở Nhật Bản​  

3.4.​ Hình thức của án lệ ở Việt Nam​  

4.​ Cách thức ban hành án lệ 

5 CHƯƠNG 5: ÁP DỤNG ÁN LỆ PHỤC VỤ GIẢI 

QUYẾT VỤ VIỆC DÂN SỰ 

1.​ Cơ sở pháp lý cho việc sử dụng án lệ​  

1.1.​ Hoa Kỳ​ 

1.2.​ Pháp​  

1.3.​ Nhật Bản​  

1.4.​ Việt Nam​  

2.​ Vị trí của án lệ so với các nguồn luật khác khi 

áp dụng giải quyết vụ việc dân sự​  

2.1.​ Hoa Kỳ 

2.2.​ Pháp​  

2.3.​ Nhật Bản​  

2.4.​ Việt Nam​  

3.​ Thực tiễn áp dụng án lệ​  

3.1.​ Tình hình áp dụng án lệ​  

3.2.​ Nguyên tắc áp dụng án lệ​  

 

6 Thảo luận và thuyết trình   

4. Mục tiêu môn học 

​ Thông qua môn học, học viên có thể nắm vững lý luận và thực tiễn về giải 

quyết vụ việc dân sự tại Việt Nam khi chưa có luật áp dụng, tìm được sự mâu thuẫn 

trong quy định pháp luật tố tụng và pháp luật dân sự, phát hiện những điểm mới và đề 

xuất ý kiến phản biện cá nhân về những quy định của luật tố tụng dân sự và luật dân 

sự. 

 



Mục tiêu 

(Gx) (1) 

Mô tả mục tiêu 

(2) 

CĐR của 

CTĐT 

(X.x.x) (3) 

TĐNL 

(4) 

G1 Áp dụng thành thạo các phương pháp nghiên 

cứu để phát hiện các vấn đề pháp lý chưa được 

phát hiện, lựa chọn công cụ và các phương 

pháp để lấp khe hổng cần nghiên cứu. 

A.1.3 3 

G2 Phát hiện, đánh giá và giải quyết vấn đề, cũng 

như đề xuất những vấn đề mang tính mới 

trong thực tiễn và khung pháp lý nghiên cứu 

A.2.3 3 

G3 Vận dụng các phương pháp tìm kiếm và khai 

thác, sử dụng các tài liệu tham khảo khoa học 

chuyên ngành (tiếng Việt và tiếng Anh) phục 

vụ cho hoạt động nghiên cứu luật học 

B.1.1 4 

G4 Có khá năng phân tích, tổng hợp, đánh giá, 

phản biện để tìm ra những gì đã làm được, 

những gì chưa làm được, những gì đã làm 

nhưng chưa hoàn chỉnh, những gì chưa làm để 

tìm khe hổng nghiên cứu nhằm phát triển các 

lý thuyết trong lĩnh vực mình đang nghiên 

cứu. 

B.2.1 4 

(1)​Ký hiệu mục tiêu của môn học 

(2)​Mô tả các mục tiêu 

(3)​(4): Ký hiệu CĐR của CTĐT và trình độ năng lực tương đương. 

5. Chuẩn đầu ra môn học 

CĐR 
(G.x.x) 

(1) 

Mô tả CĐR 
(X.x.x.x) 

(2) 

Mức độ giảng 
dạy 

(I, T, U) 



G.1 Phát hiện ra các quy định còn gây khó khăn hay 
mâu thuẫn nhau trong pháp luật dân sự và tố 
tụng dân sự 

I,U 

G.2 Phát hiện và giải quyết vấn đề cũng như đề xuất 
những vấn đề mang tính mới trong thực tiễn và 
quy định pháp luật dân sự và tố tụng dân sự 

I,U 

G.3 Tìm ra những quy định tiến bộ trong pháp luật 
dân sự, pháp luật tố tụng dân sự các nước 

T,U 

G.4 Phát triển nên lý thuyết mới, quy định mới nhằm 
hoàn thiện pháp luật dân sự và tố tụng dân sự 
Việt Nam 

U 

(các mục cụ thể hay CĐR của môn học và mức độ giảng dạy) 

(1): Ký hiệu CĐR của môn học 

(2): Mô tả CĐR, các chủ đề CĐR ở cấp độ 4 

(3): I (Introduce): giới thiệu; T (teach): dạy; U (Utilize): sử dụng 

6. Kế hoạch giảng dạy chi tiết 

Buổi học Nội dung Cách thức thực hiện  

1 CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT VỀ NGUỒN 

LUẬT, ĐA DẠNG HÓA PHÁP LUẬT VÀ 

CẤY GHÉP LUẬT 

1.​ Lý thuyết về nguồn luật và các nguồn 

luật cơ bản trên thế giới 

2.​ Luật tự nhiên và luật thực định 

2.1.​ Các nguồn luật cơ bản trên thế 

giới 

2.2.​ Nguồn gốc pháp luật theo quan 

điểm pháp lý Việt Nam 

- Thuyết giảng 

- HV thuyết trình đề tài 

nhóm 

 



2.3.​ Lý thuyết về pháp luật tập trung 

và lý thuyết về sự tồn tại của hệ thống quy 

phạm 

2.4.​ Pháp luật tập trung 

2.5.​ Lý thuyết về sự tồn tại của nhiều 

hệ thống quy phạm 

2.6.​ Lý thuyết về cấy ghép luật 

2 CHƯƠNG 2: LÝ LUẬN VỀ TẬP QUÁN 

PHÁP 

1.​ Tập quán pháp với các góc nhìn khác 

nhau trên thế giới 

2.​ Đặc điểm và vai trò của tập quán pháp 

3.​ Cách thức và tiêu chuẩn để tập quán 

trở thành luật tập quán 

4.​ Mặt tích cực và hạn chế khi áp dụng 

luật tập quán 

5.​ Lịch sử áp dụng luật tập quán ở Việt 

Nam 

- Thuyết giảng 

- HV thuyết trình đề tài 

nhóm 

 

3 CHƯƠNG 3: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ÁN 

LỆ 

1.​ Nguồn gốc và khái niệm án lệ​  

2.​ Nguồn gốc và khái niệm án lệ trong hệ 

thống pháp luật Common Law​  

3.​ Nguồn gốc và khái niệm án lệ trong hệ 

thống pháp luật Civil Law​  

4.​ Phân loại án lệ​  

5.​ Phân biệt án lệ và một số thuật ngữ 

khác  

6.​ Sự cần thiết xây dựng án lệ phục vụ 

giải quyết vụ việc dân sự ở Việt Nam 

- Thuyết giảng 

- HV thuyết trình đề tài 

nhóm 

 



4 CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG VÀ BAN 

HÀNH ÁN LỆ PHỤC VỤ GIẢI QUYẾT 

VỤ VIỆC DÂN SỰ 

1.​ Cơ sở pháp lý cho việc xây dựng và 

ban hành án lệ​  

1.1.​ Cơ sở pháp lý cho việc xây dựng 

và ban hành ở Hoa Kỳ​  

1.2.​ Cơ sở pháp lý cho việc xây dựng 

và ban hành ở Pháp​  

1.3.​ Cơ sở pháp lý cho việc xây dựng 

và ban hành ở Nhật Bản​  

1.4.​ Cơ sở pháp lý cho việc xây dựng 

và ban hành ở Việt Nam​  

2.​ Tiêu chí lựa chọn án lệ​  

2.1.​ Tiêu chí lựa chọn án lệ ở Hoa Kỳ 

2.2.​ Tiêu chí lựa chọn án lệ ở Pháp 

2.3.​ Tiêu chí lựa chọn án lệ ở Nhật 

Bản 

2.4.​ Tiêu chí lựa chọn án lệ ở Việt 

Nam 

3.​ Hình thức của án lệ​  

3.1.​ Hình thức của án lệ ở Hoa Kỳ 

3.2.​ Hình thức của án lệ ở Pháp​  

3.3.​ Hình thức của án lệ ở Nhật Bản 

3.4.​ Hình thức của án lệ ở Việt Nam 

4.​ Cách thức ban hành án lệ 

- Thuyết giảng 

- HV thuyết trình đề tài 

nhóm 

 

5 CHƯƠNG 5: ÁP DỤNG ÁN LỆ PHỤC VỤ 

GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC DÂN SỰ 

- Thuyết giảng 

- HV thuyết trình đề tài 

nhóm 



1.​ Cơ sở pháp lý cho việc sử dụng án lệ

​  

1.1.​ Hoa Kỳ​ 

1.2.​ Pháp​  

1.3.​ Nhật Bản​  

1.4.​ Việt Nam​  

2.​ Vị trí của án lệ so với các nguồn luật 

khác khi áp dụng giải quyết vụ việc dân sự

​  

2.1.​ Hoa Kỳ​ 

2.2.​ Pháp​  

2.3.​ Nhật Bản​  

2.4.​ Việt Nam​  

3.​ Thực tiễn áp dụng án lệ​  

3.1.​ Tình hình áp dụng án lệ​  

3.2.​ Nguyên tắc áp dụng án lệ​  

 

6 Thảo luận và thuyết trình   

 

7. Phương pháp đánh giá môn học: 

Thành phần đánh giá Tỉ lệ (%) 

Đánh giá quá trình 20 

Đánh giá giữa kỳ 30 

Đánh giá cuối kỳ 50 

 

8. Tài liệu học tập  



Giáo trình Luật tố tụng dân sự (2016), Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG 

TP.HCM 

Sách chuyên khảo Án lệ trong giải quyết vụ việc dân sự (2018), Trường Đại học Kinh 

tế - Luật, ĐHQG TP.HCM 

Sách chuyên khảo Customary Law and Precedent (2017), Trường ĐH Luật TPHCM 

Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và các văn bản pháp luật liên quan. 

Bộ luật Dân sự năm 2015 và các văn bản pháp luật liên quan 

TRƯỞNG KHOA 

/TRƯỞNG BỘ MÔN 

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2020 

GIẢNG VIÊN 

 

 

PGS.TS. NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 

 


